
Nam Nữ

1 Lưu Tân Kỳ 02/02/1988

Chuyên viên Phòng Tài 

nguyên và Môi trường 

huyện

72-TB/BTC ngày 

24/5/2022

Phó Trưởng 

phòng
0901467799

2 Nguyễn Kim Phát 30/08/1987
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND huyện

65-TB/BTC ngày 

24/5/2022

Phó Trưởng 

phòng
0358883828

3 Trần Thị Vĩ 17/9/1982
Chuyên viên 

Phòng Nội vụ huyện

67-TB/BTC

 ngày 24/5/2022

Phó Trưởng 

phòng
0983033035

4 Lê Hữu Hoàng Dự 07/01/1986

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện

74-TB/BTC

 ngày 24/5/2022

Phó Trưởng

 phòng
091 3793977

Số Quyết định 

quy hoạch chức 

vụ lãnh đạo, quản 

lý cấp phòng và 

tương đương

Điện thoại 

liên hệ

Lớp thứ I

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG 

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2024

Ghi 

chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày      tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

TT Lớp/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ và 

đơn vị công tác (không 

viết tắt)

Chức danh quy 

hoạch 

Số Quyết 

định bổ 

nhiệm chức 

vụ lãnh đạo, 

quản lý cấp 

phòng và 

tương 

đương



5 Nguyễn Thị Thanh Dung 02/05/1987
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND huyện

65-TB/BTC ngày 

24/5/2022

Phó Trưởng 

phòng
0369625668

6 Dương Thị Mỹ Thuận 16/04/1985
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND huyện

65-TB/BTC ngày 

24/5/2022

Phó Trưởng 

phòng
0935991794

7 Nguyễn Thị Bích Tuyền 20/10/1990
Chuyên viên Phòng NN 

và PTNT huyện

68-TB/BTC

 ngày 24/5/2022

Phó Trưởng 

phòng
0385317179

8 Lê Thị Hải 20/4/1987
Chuyên viên 

Phòng TC-KH huyện

81-TB/BTC 

ngày 24/5/2022

Phó Trưởng 

phòng
0382766640

9 Lê Thị Hồng Ngọc 20/10/1980
Chuyên viên Trung tâm 

VH-TT và TT huyện

82-TB/BTC ngày 

24/5/2022
Phó Giám đốc 0795651920

10 Lâm Thị Hồng Nga 02/7/1977

Chuyên viên Trung tâm 

Dịch vụ nông 

nghiệp

379-TB/BTC

 ngày 30/01/2019

Phó Giám Đốc
0942288939

Lớp thứ II

Lớp thứ III

Tổng: 10
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